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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm).
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY
Làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy Lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện thầy Lí nói: 
- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi. 
Cải vội xòe 5 ngón tay, ngẩn mặt nhìn thầy Lí, khẽ lẩm bẩm: 
- Xin xem xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy Lí cũng xòe năm ngón tay trái úp mu lên trên ngón tay mặt nói: 
- Tao biết mày phải… Nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
(Theo Tiếng cười dân gian Việt Nam)
Câu 1 (1,0đ). Xác định thể loại và phương thức biểu đạt của văn bản trên.
Câu 2 (1,5đ). Câu nói nào của các nhân vật sử dụng thủ pháp trào phúng? Cho biết đó là thủ pháp trào phúng nào và nêu hiệu quả của việc sử dụng thủ pháp đó.
Câu 3(0,5đ). Nghĩa hàm ẩn của câu nói “Tao biết mày phải… Nhưng nó lại phải… bằng hai mày!” là gì?
Câu 4 (1,0đ). Câu chuyện trên phê phán điều gì? Từ đó, em rút ra cho mình bài học nào? 
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Thiếu trung thực là hiện tượng phổ biến trong một bộ phận học sinh. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về hiện tượng này.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em quan tâm. 


----- Hết -----
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	- Thể loại: Truyện cười
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
	0.5
0.5

	
	2
	- Câu nói sử dụng thủ pháp trào phúng của các nhân vật:
+ Tao biết mày phải… Nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
+ Xin xem xét lại, lẽ phải về con mà!
- Thủ pháp trào phúng: chơi chữ 
- Hiệu quả của thủ pháp: Gây cười, phê phán nhẹ nhàng thói gian lận, tham nhũng …
	0.25

0.25
   0.5
0.5

	
	3
	- Nghĩa hàm ẩn: Thầy Lí muốn nói Ngô đã đút lót gấp đôi Cải nên đương nhiên thắng kiện.  
	0.5

	
	4
	Câu chuyện trên phê phán thói giả dối, gian lận, tham nhũng… 
- Hs trình bày 1 số bài học của bản thân: luôn tôn trọng sự thật, không nên gian lận, tham nhũng….
(HS trả lời được từ 2 ý trở lên cho điểm tối đa)
	0.5
0.5

	II. Viết
	1
	* Hình thức: 
+ Trình bày thành đoạn văn, khoảng 200 chữ, có câu mở, câu kết.  
+ Viết câu đúng ngữ pháp, không mắc các lỗi diễn đạt, chính tả. 
+ Khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, đoạn văn vẫn phải đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn mực đạo đức.
* Nội dung: 
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận
- Giải thích vấn đề nghị luận
- Nêu biểu hiện, thực trạng của vấn đề.
- Đưa ra được nguyên nhân, tác hại của vấn đề
- Đề ra giải pháp…
- Liên hệ bản thân.
	0.5




1.5

	
	
	A. Xác định đúng kiểu bài và nội dung thuyết minh; đảm bảo dung lượng, bố cục.
	0.5

	
	
	B. Nội dung
1. Mở bài:
- Giới thiệu hiện tượng tự nhiên.
2. Thân bài: 
- Giải thích hiện tượng
- Phân loại/đặc điểm của hiện tượng
- Nguyên nhân
- Tác động
- Giải pháp
3. Kết bài:
- Đánh giá chung và liên hệ
	
0.5


2.0





0.5

	
	
	C. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
	0.25

	
	
	D. Sáng tạo: Kể lại sự việc bằng lời văn hấp dẫn, lôi cuốn.
	0.25
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